
Thành phố Kazo

Cách phân loại rác, cách đổ rácCách phân loại rác, cách đổ rác

⚠ Rác không được phép vứt tại điểm thu gom ⚠

Rác quá khổ

Loại rác lớn không đựng vừa vào túi rác 45 lít
(Đồ nội thất như tủ ngăn kéo, bàn học, giường, v.v, nệm futon, thảm, bếp, quạt điện, lò vi sóng, xe đạp, xe đẩy trẻ em, v.v.)

Cách vứt rác quá khổ

Rác khó xử lý

Kazo Clean Center không thể xử lý các loại rác sau đây. Về phương pháp xử lý, vui lòng xem "Lịch đổ rác", "Từ điển phân loại rác", hoặc liên hệ với Phòng tái chế tài nguyên, 
các Clean Center, Phòng xúc tiến khu vực của các chi nhánh tổng hợp.
Các thiết bị điện nhất định (TV, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt/máy sấy quần áo, điều hòa không khí, máy tính cá nhân), nệm/ghế sofa lò xo, thiết bị trong nhà như bồn tắm, vật liệu kết cấu như gạch ốp lát, đá/sỏi, xe máy, đồ dùng cho xe hơi như lốp xe, gỗ to trên 10 cm, 
đàn piano, quả bóng bowling, két chống cháy, tro, hóa chất, dầu thải, sơn, bình gas, bình cứu hỏa, v.v.

Ti vi
Tủ đôngTủ lạnh

Máy giặt

Máy sấy quần áo Điều hòa không khí
Máy tính cá nhân

Lốp xe
Sơn

Bình cứu hỏaXe máy/xe gắn máyNệm/ghế sofa lò xo

🍀

 Dịch vụ tái chế xanh 
🍀

Tại thành phố Kazo, cành cây/thân cây sau khi được cắt tỉa, cỏ sau khi cắt, lá rụng, các loại đồ gỗ thải từ đồ nội thất bằng gỗ không được xử lý đốt tại Kazo Clean Center, 
hiện đang được các công ty sau đây tái chế.
Quý vị cũng có thể trực tiếp mang đồ gỗ thải từ nhà tới công ty tái chế, vì vậy xin vui lòng sử dụng dịch vụ của họ.

Tiền trợ cấp mua thùng xử lý rác thô

Chúng tôi có hỗ trợ tiền cho những người mua thùng chứa xử lý rác 
thô (dạng thùng đựng phân trộn/dạng chạy bằng điện) để làm 
phân trộn và giảm lượng rác thải từ các hộ gia đình. Nếu quý vị cân 
nhắc mua các thùng đựng này, vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.Kuwabara Pumpkin Co., Ltd - Hokusai Wood Recycle: 2-5 Shono, Kazo-shi    ☎0480-73-4700    Phương pháp xử lý    Mang đến (phải trả phí)

* Cũng có một số hạng mục không thể xử lý như tre, cây cọ, trúc đào, ván gỗ ép. Nếu có điểm nào chưa rõ, vui lòng liên hệ với công ty tái chế.

Cho vào túi rác quy định

Rác thô
Vắt kiệt nước

  Gỗ vụn
Cắt nhỏ thành đường kính 
từ 10 cm trở xuống, 
chiều dài từ 40 cm trở xuống, 
rồi cho vào túi rác quy định

  Dầu ăn
Bọc vào giấy hoặc vải, 
hoặc làm đông cứng 
bằng chất đông cứng.

 Sản phẩm da giầy
Giày dép, túi xách, thú nhồi bông, v.v.
Nếu có kim loại thì phân loại thành 
"rác không cháy được"

Túi rác 
quy định  Giấy vụn, vải vụn

Tã giấy (sau khi đã loại bỏ chất bẩn), 
giấy bẩn hoặc có mùi, 
giấy đã qua xử lý đặc biệt như ảnh và giấy in nhiệt, 
vải bẩn, các sản phẩm có bông bên trong, v.v.

* Cho vào túi trong suốt, 
túi mờ có dung tích 
từ 45 lít trở xuống

Thùng xốp Ống cao su
Găng tay cao su

CD•DVD
Băng video

Túi trong 
suốt, 

túi mờ
                   Túi, hộp nhựa
（ 　                           ）
        Làm sạch phần ruột bên trong

có ký hiệu "nhựa" trên sản phẩm

   Báo, tờ rơi
Dùng dây buộc chặt 
thành hình chữ thập

      Tạp chí
Dùng dây buộc chặt 
thành hình chữ thập

 Bìa các tông
Dùng dây buộc chặt 
thành hình chữ thập

Hộp giấy 
đựng đồ uống
Rửa sạch, mở ra, để khô 
và dùng dây buộc chặt 
thành hình chữ thập

Các giấy khác
Giấy gói, hộp bánh kẹo, áp phích, 
phong bì, giấy photocopy
Giấy bẩn hoặc có mùi thì phân loại thành "rác cháy được"

Vải
Quần áo, khăn tắm, khăn trải giường, v.v.
Vải bẩn hoặc vải rách thì 
phân loại thành "rác cháy được"

* Cho vào túi trong suốt, 
túi mờ có dung tích 
từ 45 lít trở xuống

* Cho vào túi trong suốt, 
túi mờ có dung tích 
từ 45 lít trở xuống

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

tuần thứ

tuần thứ

tuần thứ

tuần thứ

hàng tháng

hàng tháng

hàng tháng

hàng tháng
Chất dẻo
Sản phẩm

 cao su
Lon, chai
Rác nguy hại

Rác cháy được
Giấy, vải

Chai PET
Rác không  cháy

Thứ

hàng tuần

Thứ

hàng tuần

Khu vực KisaiVui lòng đổ rác trước 8h30 sáng trong ngày.

Cho vào túi rác quy định

Thu gom
 rác cả vào ngày nghỉ. (Không thu gom

 rác vào dịp Tết Dương lịch từ ngày 31/12 đến ngày 3/1).

* Nếu là đồ trong suốt hoặc bán trong suốt thì cũng có thể sử dụng túi nhựa mua hàng để đựng rác thải là "sản phẩm nhựa, cao su", "các loại giấy khác", "vải" khi vứt rác ở điểm thu gom rác.

Rác nguy hại ghi ở bên 
phải cũng sẽ được thu 
gom tại điểm thu gom.

Đập bẹp và bỏ vào 
giỏ đựng tại điểm thu gomChai PET⇒ ⇒ ⇒

Lon thép
（　                    ）có ký hiệu "thép" 

trên sản phẩm

Chai đựng nước uống
Tháo nắp và súc rửa bên trong

Cho vào thùng rác ở 
địa điểm thu gom

Lon nhôm
（　                 ）có ký hiệu "nhôm" 

trên sản phẩm

Cho vào thùng rác ở 
địa điểm thu gom

Cho vào thùng rác ở 
địa điểm thu gom

Bình xịt, bình gas
Sử dụng hết và đục lỗ

Cho vào thùng rác ở 
địa điểm thu gom

Cho vào thùng rác ở 
địa điểm thu gom

Ống đèn huỳnh quang
Cho vào hộp giấy đựng kèm theo để 
không bị vỡ

Bật lửa
Sử dụng hết 
trước khi vứt Ắc quy Nhiệt kế thủy ngân

Chai PET
Tháo nhãn và nắp ra rồi phân loại thành 
rác thải của "sản phẩm nhựa và cao su".

Túi rác 
quy định

Mảnh vụn thủy tinh, đồ gốm sứ Kim loại

Thiết bị điện 
gia dụng nhỏ

Tháo pin điện (pin sạc), pin khô
Dao

　Quấn vào giấy báo, v.v.
Lọ thuốc, lọ mỹ phẩm

Sử dụng hết trước khi vứt

Địa chỉ liên hệ: Phòng xúc tiến khu vực - Chi nhánh tổng hợp Kisai, thành phố Kazo ☎0480-73-1111 / Kazo Clean Center ☎0480-61-3671

Thu gom tại nhà (1 hạng mục = 500 yên)
Địa chỉ đăng ký: Kazo Clean Center   ☎0480-61-3671
Trực tiếp mang đến Kazo Clean Center (10kg = 130 yên)
Trực lễ tân: Từ thứ 2 - thứ 7 (trừ ngày lễ tết và Tết Dương lịch)

8:30-16:00 (trừ 12:00-13:00)
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